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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084304007601 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC ÁI Nữ 07/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.30  

2 084204007677 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN MINH AN Nam 07/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

3 084205008049 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI QUỐC ANH Nam 17/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.48  

4 084305007022 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC ÂN Nữ 16/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.90  

5 084205008725 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA BẢO Nam 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.35  

6 084205001530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VŨ BẢO Nam 23/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.31  

7 084205003519 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẾ BẢO Nam 06/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.84  

8 084205006426 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC BẢO Nam 07/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

9 084305005945 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỸ CẢNH Nữ 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

10 084305010005 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ MỸ DUNG Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.39  

11 084305005396 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ MỸ DUNG Nữ 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.99  

12 084205010728 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG MINH DUY Nam 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

13 084205001545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRƯỜNG DUY Nam 24/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.88  

14 084205007185 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÚC DUY Nam 12/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.25  

15 084205011177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN NHẬT DUY Nam 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

16 084205001534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỒ PHONG TUẤN DUY Nam 19/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

17 084204012788 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG HỮU DUY Nam 06/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.14  

18 084305001057 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 14/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.31  

19 084305009975 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THÙY DƯƠNG Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.33  

20 084205002906 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU ĐANG Nam 27/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.39  

21 084205000484 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN ĐẠT Nam 25/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.80  

22 084205003531 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN ĐẠT Nam 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

23 084205011505 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM TẤN ĐẠT Nam 25/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.16  

24 084205008499 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 06/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.77  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
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Điểm 

xét TN 

Ghi 
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25 084205012239 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 24/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.46  

26 084205001529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI PHÚC ĐIỀN Nam 11/08/2005 TRÀ VINH Kinh 9.28  

27 084305009604 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI ĐÌNH Nữ 22/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.40  

28 084205010974 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI ĐĂNG EM Nam 04/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.08  

29 084305006889 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ TRÀ GIÀ Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.03  

30 084205001533 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIẾN NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.06  

31 084305003530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC GIÀU Nữ 26/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.81  

32 084205001549 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH HẢI Nam 27/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

33 084305001605 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THỊ ĐỨC HẠNH Nữ 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

34 084205005174 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THANH HÀO Nam 29/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.17  

35 084305008695 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THÚY HẰNG Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.47  

36 084305001609 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 23/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

37 084305010212 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ NGỌC HÂN Nữ 02/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

38 084305003890 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ HIỀN Nữ 21/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.46  

39 084305011052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG Nữ 05/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.57  

40 084305001627 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ CẨM HỒNG Nữ 28/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  

41 084205002904 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ VĂN HÙNG Nam 27/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.88  

42 084205001546 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUANG HUY Nam 29/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

43 084205000372 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ HOÀNG HUY Nam 14/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.12  

44 084304006992 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 16/10/2004 TRÀ VINH Kinh 5.44  

45 084205005850 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĨNH HƯNG Nam 07/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.21  

46 084305001617 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

47 084305001607 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

48 084205011671 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 16/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.57  

49 084205003530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHANG Nam 04/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

50 087205005312 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 08/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.47  

51 084205008247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHANG Nam 28/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

52 084205005837 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU KHÁNH Nam 06/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

53 084205002702 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHÔI Nam 14/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.92  

54 084205001536 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC KIỆT Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  
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55 084205001553 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TUẤN KIỆT Nam 30/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.16  

56 084205010014 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TUẤN KIỆT Nam 19/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

57 084305009385 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT KIỀU Nữ 17/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.35  

58 084305005536 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH LAN Nữ 06/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.75  

59 084305010205 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LAN Nữ 23/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.65  

60 084305006432 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ LẮC Nữ 11/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.45  

61 084205001523 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀI LÂM Nam 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

62 084205001532 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VŨ LINH Nam 23/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

63 084305000379 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC LINH Nữ 19/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.57  

64 084305003020 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN LINH Nữ 27/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

65 084305003045 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH LOAN Nữ 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.72  

66 084205005691 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THẮNG LỢI Nam 24/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

67 084205003529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN LUÂN Nam 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.50  

68 084305001624 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ CẨM LY Nữ 29/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.54  

69 084305003526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC MAI Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

70 084305001021 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO XUÂN MAI Nữ 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.04  

71 084205007723 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MẾN Nam 19/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

72 084205004956 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LA KHÁNH MINH Nam 10/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.03  

73 084305010010 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DIỄM MY Nữ 16/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.91  

74 084205009753 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHẬT NAM Nam 11/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.40  

75 084305007723 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÂM NAN Nữ 18/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.89  

76 084305003525 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ NGÀ Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.60  

77 084305005350 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ NGÂN Nữ 24/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.66  

78 084305001601 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ MỘNG NGHI Nữ 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.28  

79 084305006398 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 05/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.76  

80 084305011027 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ NGUYÊN Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.11  

81 084205001521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Nam 06/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.35  

82 084305007400 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 10/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.79  

83 084205001526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI MINH NHẬT Nam 08/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.86  

84 084305001615 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 22/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.98  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

85 084305001623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN YẾN NHI Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

86 084305007629 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI THỊ YẾN NHI Nữ 07/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.85  

87 084305001621 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ PHƯƠNG NHI Nữ 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

88 084305009933 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN THỊ KIỀU NHƯ Nữ 16/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

89 084305009921 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.42  

90 084305008983 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NHƯ Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

91 084305001616 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

92 084305005179 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA PHA Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.02  

93 084205003521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH PHÁT Nam 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.91  

94 084205001528 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TẤN PHÁT Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

95 084205003515 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRÀ THANH PHONG Nam 25/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.55  

96 084205002896 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH PHONG Nam 03/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.56  

97 084205005269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 18/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

98 084205005911 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN PHÚC Nam 28/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.03  

99 084205003511 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG PHÚC Nam 01/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.79  

100 084305006603 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC PHƯỢNG Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

101 084205010682 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH QUAN Nam 04/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

102 084205003524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THANH QUÍ Nam 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

103 084205007173 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỮU QUỐC Nam 15/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

104 084305009957 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRƯỜNG QUYÊN Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

105 084305010570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

106 084305002588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG QUYÊN Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

107 084305001613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN Nữ 25/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.27  

108 084305007586 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NHƯ QUỲNH Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.89  

109 084305008567 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

110 084205010954 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN SA RƯƠNG Nam 28/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.08  

111 084205001548 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TUẤN SANG Nam 05/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.39  

112 084305006606 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THANH SANG Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.26  

113 084205003517 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN SANG Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.81  

114 084205001531 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN SĨ Nam 06/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.55  
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115 084205009630 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CHẾ TÂM Nam 22/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

116 084205003516 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NHẬT TÂN Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.51  

117 084205007504 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH CHÍ THANH Nam 20/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

118 095305005610 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 19/04/2005 BẠC LIÊU Kinh 5.45  

119 084305001612 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ YẾN THẢO Nữ 08/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

120 084305001604 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI PHƯƠNG THẢO Nữ 13/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.40  

121 084305001614 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THANH THẢO Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.21  

122 084305010561 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN PHƯƠNG THẢO Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.08  

123 084205008849 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TIÊU MINH THIỆN Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.82  

124 084205001550 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA THỊNH Nam 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.53  

125 084205001100 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO NGUYỄN THÔNG Nam 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

126 084305010819 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU THU Nữ 05/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.40  

127 084205009105 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM LỢI THUẬN Nam 14/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.52  

128 084305006575 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THÚY Nữ 03/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.12  

129 084305001611 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.93  

130 084205001525 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH THƯƠNG Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.70  

131 084205001522 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TIẾN Nam 19/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.67  

132 084205001102 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM QUỐC TOÀN Nam 11/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.70  

133 084305003521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 01/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.97  

134 084305001625 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 16/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

135 084305010241 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRĂM Nữ 25/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

136 084305001606 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ BÍCH TRĂM Nữ 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

137 084305003520 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.84  

138 084305007374 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG NGÂN TRÂM Nữ 17/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

139 084305003519 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM Nữ 29/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

140 084305002886 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN BẢO TRÂN Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.24  

141 084305003529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

142 084305001618 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂN Nữ 08/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.63  

143 084305007397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.37  

144 084305008052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 16/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.78  
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145 084205005247 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ VIỆT TRÍ Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

146 084305009491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUYẾT TRINH Nữ 22/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.88  

147 084305007892 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ DIỄM TRINH Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

148 084305001622 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 26/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.19  

149 084305009149 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ CẨM TÚ Nữ 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.50  

150 084305007509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TUYỀN Nữ 27/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.36  

151 084305003523 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.43  

152 084305008884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ KIM TUYỀN Nữ 13/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

153 084305003524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ HỒNG TƯƠI Nữ 26/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

154 084205003522 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHẮC TƯỜNG Nam 22/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.76  

155 084205001542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯƠNG HỮU VĂN Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.41  

156 084205003271 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP KHÁNH VĂN Nam 26/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.36  

157 084305011870 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Nữ 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.24  

158 084305007142 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

159 084205000943 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI QUỐC VINH Nam 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

160 084205003523 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM CHÍ VĨNH Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.32  

161 084205001540 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KHÁNH VŨ Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

162 084205001543 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TÔ VŨ Nam 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.56  

163 084305000907 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ VY Nữ 06/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.39  

164 084305003873 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HẠNH VY Nữ 17/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.58  

165 084305005838 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ TRƯỜNG VY Nữ 15/10/2005 BÌNH THUẬN Kinh 7.15  

166 084305011184 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NGUYỄN KIỀU VY Nữ 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

167 084305007903 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NHƯ Ý Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.54  
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